	LỊCH CHẤM THI ĐUA CÁC LỚP NĂM HỌC 2016-2017
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LỊCH TRỰC CẦU THANG VÀ HÀNH LANG KHU NHÀ A, B ( KHU HIỆU BỘ)

	HỌC KỲ 1
	HỌC KỲ 2
	CẢ NĂM

	Tuần
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	Lớp
	Tuần
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	Lớp
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ B
	Lớp

	1
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	9B
	20
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	8A
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ B
	6C

	2
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	8A
	21
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	8B
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ B
	6C

	3
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	8B
	22
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	8C
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ B
	6C

	4
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	8C
	23
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	7A
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ B
	6C

	5
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	7A
	24
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	6A
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ B
	6C

	6
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	6A
	25
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	9B
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ B
	6C

	7
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	9B
	26
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	8A
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ B
	6C

	8
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	8A
	27
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	8B
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ B
	6C

	9
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	8B
	28
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	8C
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ B
	6C

	10
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	8C
	29
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	7A
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ B
	6C

	11
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	7A
	30
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	6A
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ B
	6C

	12
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	6A
	31
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	9B
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ B
	6C

	13
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	9B
	32
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	8A
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ B
	6C

	14
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	8A
	33
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	8B
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ B
	6C

	15
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	8B
	34
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	8C
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ B
	6C
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	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	8C
	35
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	7A
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ B
	6C

	17
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	7A
	36
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	6A
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ B
	6C

	18
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	6A
	37
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	9B
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ B
	6C

	19
	Cầu thang, hành lang Hiệu bộ A
	9B
	
	
	
	
	


LỊCH TRỰC CẦU THANG VÀ HÀNH LANG CHUNG KHU NHÀ C ( KHU LỚP HỌC )
	HỌC KỲ 1
	HỌC KỲ 2

	Tuần
	Cầu thang, hành lang chính
	Lớp
	Cầu thang, hành lang phụ
	Lớp
	Tuần
	Cầu thang, hành lang chính
	Lớp
	Cầu thang, hành lang phụ
	Lớp

	1
	Cầu thang, hành lang chính
	9C
	Cầu thang, hành lang phụ
	9A
	20
	Cầu thang, hành lang chính
	7B
	Cầu thang, hành lang phụ
	6B

	2
	Cầu thang, hành lang chính
	7B
	Cầu thang, hành lang phụ
	6B
	21
	Cầu thang, hành lang chính
	9C
	Cầu thang, hành lang phụ
	9A

	3
	Cầu thang, hành lang chính
	9C
	Cầu thang, hành lang phụ
	9A
	22
	Cầu thang, hành lang chính
	7B
	Cầu thang, hành lang phụ
	6B

	4
	Cầu thang, hành lang chính
	7B
	Cầu thang, hành lang phụ
	6B
	23
	Cầu thang, hành lang chính
	9C
	Cầu thang, hành lang phụ
	9A

	5
	Cầu thang, hành lang chính
	9C
	Cầu thang, hành lang phụ
	9A
	24
	Cầu thang, hành lang chính
	7B
	Cầu thang, hành lang phụ
	6B

	6
	Cầu thang, hành lang chính
	7B
	Cầu thang, hành lang phụ
	6B
	25
	Cầu thang, hành lang chính
	9C
	Cầu thang, hành lang phụ
	9A

	7
	Cầu thang, hành lang chính
	9C
	Cầu thang, hành lang phụ
	9A
	26
	Cầu thang, hành lang chính
	7B
	Cầu thang, hành lang phụ
	6B

	8
	Cầu thang, hành lang chính
	7B
	Cầu thang, hành lang phụ
	6B
	27
	Cầu thang, hành lang chính
	9C
	Cầu thang, hành lang phụ
	9A

	9
	Cầu thang, hành lang chính
	9C
	Cầu thang, hành lang phụ
	9A
	28
	Cầu thang, hành lang chính
	7B
	Cầu thang, hành lang phụ
	6B

	10
	Cầu thang, hành lang chính
	7B
	Cầu thang, hành lang phụ
	6B
	29
	Cầu thang, hành lang chính
	9C
	Cầu thang, hành lang phụ
	9A

	11
	Cầu thang, hành lang chính
	9C
	Cầu thang, hành lang phụ
	9A
	30
	Cầu thang, hành lang chính
	7B
	Cầu thang, hành lang phụ
	6B

	12
	Cầu thang, hành lang chính
	7B
	Cầu thang, hành lang phụ
	6B
	31
	Cầu thang, hành lang chính
	9C
	Cầu thang, hành lang phụ
	9A

	13
	Cầu thang, hành lang chính
	9C
	Cầu thang, hành lang phụ
	9A
	32
	Cầu thang, hành lang chính
	7B
	Cầu thang, hành lang phụ
	6B

	14
	Cầu thang, hành lang chính
	7B
	Cầu thang, hành lang phụ
	6B
	33
	Cầu thang, hành lang chính
	9C
	Cầu thang, hành lang phụ
	9A

	15
	Cầu thang, hành lang chính
	9C
	Cầu thang, hành lang phụ
	9A
	34
	Cầu thang, hành lang chính
	7B
	Cầu thang, hành lang phụ
	6B

	16
	Cầu thang, hành lang chính
	7B
	Cầu thang, hành lang phụ
	6B
	35
	Cầu thang, hành lang chính
	9C
	Cầu thang, hành lang phụ
	9A

	17
	Cầu thang, hành lang chính
	9C
	Cầu thang, hành lang phụ
	9A
	36
	Cầu thang, hành lang chính
	7B
	Cầu thang, hành lang phụ
	6B

	18
	Cầu thang, hành lang chính
	7B
	Cầu thang, hành lang phụ
	6B
	37
	Cầu thang, hành lang chính
	9C
	Cầu thang, hành lang phụ
	9A

	19
	Cầu thang, hành lang chính
	9C
	Cầu thang, hành lang phụ
	9A
	
	
	
	
	


QUY ĐỊNH CHẤM ĐIỂM THI ĐUA ĐOÀN ĐỘI
	TT
	Tiêu chí
	Thời gian chấm
	Điểm tối đa
	Lý do

	1
	Truy bài
	Tiết truy bài
	10
	Lớp có mỗi HS ra khỏi chỗ trừ 1 điểm, lớp mất trật tự trừ 1 điểm

	2
	Sĩ số
	Tiết truy bài
	10
	Lớp có HS vắng không phép trừ 1 điểm

	3
	Giờ giấc
	- Xếp hàng

- Cả buổi
	10
	- Lớp xếp hàng muộn trừ 2 điểm. Mỗi HS đi học muộn trừ 1 điểm

- Mỗi học sinh vào học muộn trừ 1 điểm

	4
	Đồng phục
	Tiết truy bài
	10
	Lớp có mỗi HS không mặc đồng phục trừ 1 điểm, không mặc đồng phục, không đeo khăn quàng hoặc không đội mũ ca nô vào ngày lễ trừ 1 điểm.

	5
	Khăn quàng
	Tiết truy bài
	10
	Lớp có mỗi HS không đeo khăn quàng trừ 1 điểm

	6
	Văn nghệ
	Trống hát
	10
	Cả lớp không hát trừ 10 điểm, hát không đều trừ 1 điểm, không đúng ca từ trừ 1 điểm

	7
	Thể dục
	TD giữa giờ
	10
	Lớp tập không đều trừ 1 điểm, mỗi HS không tập hoặc không ra tập trừ 1 điểm

	8
	Nếp sống
	Cả buổi
	10
	Lớp có mỗi HS nói tục, chửi bậy, để xe đạp không đúng quy định trừ 1 điểm

	9
	BV của công
	Cả buổi
	10
	Lớp có 1 HS viết, vẽ bẩn lên bàn, ghế, tường, bẻ cây, phá hoại trang thiết bị nhà trường trừ  1 điểm
Hết buổi học lớp không tắt điện trừ 1 điểm

	10
	Vệ sinh
	Tiết truy bài
	10
	Lớp không vệ sinh lớp trừ 10 điểm ; Vệ sinh bẩn trong lớp, hành lang, cầu thang (đằng trước, sau lớp), không đổ rác trừ 2 điểm. 
Xả rác, đổ rác không đúng nơi quy định trừ 5 điểm 

	11
	Thưởng điểm
	Cả buổi
	2

1
	- Lớp có HS có nghĩa cử đẹp:nhặt, trả của mất; giúp người hoạn nạn, tố giác kẻ xấu….
- Lớp có HS có tố giác người: xả rác không đúng quy định, phá hoại của công 

	12
	Phạt điểm
	Cả buổi
	1

1

1
	- Lớp có HS có hành động xấu: đánh nhau, trộm cắp, phá hoại của công……… 
- Lớp có HS xả rác không đúng quy định 
- Lớp có cờ đỏ không hoàn thành sổ chấm cờ đỏ đúng quy định ( cuối buổi học chấm xong ) 

	13
	Học tập
	Sau buổi học
	{ Tốt (10)x10  + Tốt (9)x 9   + Khá(8) x 8 + Khá(7) x 7+ Tb x 5 + Yếu x 3 + Không ký x 8+ Không ký có xếp loai x 0 }: Tổng số giờ 1 buổi học


 Quy trình chấm điểm của cờ đỏ:

Bước 1: Lấy sổ Đoàn đội của lớp chấm buổi đó theo lịch quy định.

Bước 2: Theo dõi lớp đó để chấm điểm theo đúng biểu điểm, đúng thời gian quy định, ghi điểm vào sổ.

Bước 3: Để sổ Đoàn đội đúng nơi quy định.

SỔ THEO DÕI THI ĐUA ĐOÀN ĐỘI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017
Tuần:….
	Thứ

Ngày
	Buổi
	Truy bài
	Sĩ số
	Giờ giấc
	Đồng Phục
	Khăn quàng
	Văn nghệ
	Thể dục
	N.Sống V.Minh
	BV

CC 
	Vệ sinh
	Thưởng
	Phạt
	Học tập
	Tên cờ đỏ
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	Thứ 7:     /      /2016
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                           Long Xuyên, ngày….tháng … năm 2016
	Điểm học tập của lớp là ……… ( đúng, sai)

Sửa lại (nếu có) ngày……….. lý do:………………………………………….


	Giáo viên chủ nhiệm

( Ký, xác nhận kết quả)




MINH CHỨNG TRỪ ĐIỂM, CỘNG ĐIỂM
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